
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 15131005 DH15TK Ngô Quốc Bảo 7
2 15149010 DH15QM Trần Hoàng Bảo 7
3 15149011 DH15QM Huỳnh Lê Chánh 8
4 15131008 DH15CH Đào Thị Bảo Châu 5
5 15132005 DH15SP Nguyễn Thị Bích Chi 8
6 15132007 DH15SP Huỳnh Văn Chung 8
7 15145004 DH15BV Nguyễn Hữu Cường 6
8 15125039 DH15BQ Đỗ Trí Dũng 6
9 15127023 DH15MT Trần Hoàng Duy 8

10 15132023 DH15SP Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6
11 15131011 DH15CH Ngô Thị Hồng Đào 8
12 15131013 DH15CH Đinh Tiến Đạt 6
13 15131014 DH15CH Lê Hoàng Đạt 5
14 15149021 DH15QM Vi Ri Đô 9
15 15149029 DH15QM Nguyễn Quỳnh Giang 10
16 15132024 DH15SP Phan Thị Hương Giang 5
17 15131025 DH15TK Nguyễn Thị Thanh Hà 4
18 15132025 DH15SP Nguyễn Thị Thu Hà 7
19 15132026 DH15SP Trần Thị Lệ Hà 5
20 15113036 DH15NHB Lường Thị Hạnh 6
21 15149037 DH15QM Nguyễn Thị Như Hão 7
22 15113030 DH15NHB K'' Thu Hằng 6
23 15127034 DH15MT Nguyễn Thị Thúy Hằng 8
24 15163018 DH15ES Lê Diệu Hiền 7
25 15149045 DH15QM Bùi Thế Hiển 9
26 15114050 DH15QR Nguyễn Thị Mỹ Hoa 5
27 15149049 DH15DL Bùi Ngọc Hòa 6
28 15127042 DH15MT Nguyễn Thị Xuân Hoàng 4
29 15127043 DH15MT Đặng Thị Thanh Hồng 5
30 15131041 DH15CH Huỳnh Thị Minh Hồng 8
31 15132033 DH15SP Nguyễn Trần Kim Huệ 6
32 15132036 DH15SP Lê Đình Huy 8
33 15125085 DH15VT Lê Thị Kim Huyền 4
34 15113051 DH15NHA Nguyễn Thị Bích Huyền
35 15145029 DH15BV Phạm Kim Huyền 10
36 15127055 DH15MT Trần Thị Thiên Kiều 9
37 15132043 DH15SP Hà Thị Lan 5
38 15113053 DH15NHA Trần Thị Ngọc Lan 7
39 15132046 DH15SP Lê Thị Hoài Linh 7
40 15125108 DH15BQ Nguyễn Thị Thùy Linh 8
41 15131065 DH15TK Đỗ Phương Lợi 5
42 15149074 DH15QM Lê Quốc Lợi 8
43 15131067 DH15CH Lê Thị Kim Lương 6
44 15132051 DH15SP Nguyễn Cao Lương 9
45 15145042 DH15BV Đinh Thị Trúc Ly
46 15131075 DH15TK Nguyễn Hoàng Nhật Minh 6
47 15113066 DH15NHB Trần Thị Hồng Minh 9
48 15131079 DH15TK Cầm Phương Nam 4
49 15132056 DH15SP Lê Thành Nam 9
50 15131080 DH15CH Lê Thị Nga 6
51 15125132 DH15BQ Ngô Thị Ngân 10



52 15132060 DH15SP Phạm Thị Kim Ngân 6
53 15132062 DH15SP Lữ Thị Mộng Nghi 6
54 15116098 DH15NT Nguyễn Ngoan 8
55 15113076 DH15NHB Phạm Thị Lê Nguyên 9
56 15131090 DH15CH Nguyễn Thị Thu Nguyệt 6
57 15125154 DH15BQ Ngô Thị Tuyết Nhi 7
58 15127086 DH15MT Nguyễn Thị Nhung 8
59 15113082 DH15NHB Nguyễn Thị Cẩm Nhung 6
60 15149099 DH15QM Chung Thị Huỳnh Như 6
61 15149104 DH15QM Nguyễn Đức Ninh 7
62 15145052 DH15BV Nguyễn Thanh Phi 3
63 15132079 DH15SP Nguyễn Bích Phụng 3
64 15113088 DH15NHB Lê Thị Tú Phương 6
65 15131115 DH15CH Đặng Quyền 6
66 15149120 DH15QM Phạm Duy Quyết 5
67 15127105 DH15MT Biện Văn Sâm 8
68 15132090 DH15SP Đặng Hồng Sơn 5
69 15127109 DH15MT Nguyễn Thị Tánh 6
70 15132096 DH15SP Đoàn Đỗ Tân 9
71 15145067 DH15BV Đặng Ngọc Thái 5
72 15145068 DH15BV Trần Quốc Thái 5
73 15131122 DH15CH Nguyễn Ngọc Phương Thảo 6
74 15145071 DH15BV Võ Thanh Thảo 8
75 15149136 DH15QM Nguyễn Thị Thoa 7
76 15163068 DH15ES Lưu Văn Thông 9
77 15131126 DH15CH Võ Đình Thông 8
78 15131125 DH15CH Nguyễn Trần Xuân Thời 5
79 15127125 DH15MT Trần Thị Thủy 8
80 15131135 DH15CH Nguyễn Thị Mỹ Tiên 5
81 15113122 DH15NHB Trần Minh Toàn 6
82 15131143 DH15CH Hà Nguyễn Thùy Trang 4
83 15131145 DH15TK Nguyễn Thị Đài Trang 5
84 15113126 DH15NHB Phạm Thị Trang 7
85 15125263 DH15BQ Phạm Thị Thùy Trang 5
86 15132116 DH15SP Võ Thị Thùy Trang 2
87 15145078 DH15BV Nguyễn Tuyết Trân 5
88 15131152 DH15CH Trần Hữu Trọng 8
89 15131153 DH15CH Hồ Huỳnh Trúc
90 15149156 DH15QM Nguyễn Quốc Trường 7
91 15149159 DH15QM Đoàn Minh Tuân
92 15127147 DH15MT Huỳnh Thanh Tùng 8
93 15132125 DH15SP Phạm Đức Tuyên 8
94 15149166 DH15QM Trần Dạ Vũ
95 15131167 DH15CH Mai Lê Tường Vy 6
96 15163096 DH15ES Đỗ Ngọc Thanh Xuân 7
97 15117088 DH15CT Huỳnh Lê Anh Xuân 9
98 15113146 DH15NHB Nguyễn Anh Xuân 2
99 15127158 DH15MT Bùi Thị Ngọc Yến 6

100 15131169 DH15CH Phan Ngọc Yến 6


